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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số: 96/2019/HSPT 

Ngày: 08-8-2019 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:   Ông Ngô Quang Dũng. 

Các Thẩm phán:     Bà Nguyễn Thị Kim Dung. 

                       Ông Nguyễn Gia Lương. 

- Thư ký phiên toà: Ông Đặng Văn Chức - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Bà 

Dương Thị Hồng Tiến - Kiểm sát viên. 

Ngày 08/8/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang, xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 122/TLPT-HS ngày 14 tháng 6 

năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn H, do có kháng nghị của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Lục Ngạn đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HS-ST 

ngày 09/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Họ và tên: Họ tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1980, nơi sinh tại: Xã T, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang; nơi đăng ký HKTT: Thôn G, xã T, L, Bắc Giang; nơi ở: 

Thôn B, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang;  quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; giới tính: nam; trình độ văn hóa: 01/12; nghề nghiệp: làm ruộng; con 

ông Nguyễn Văn S (đã chết) và con bà Nguyễn Thị H; có vợ là Nguyễn Thị H1 

(đã ly hôn), hiện chung sống như vợ chồng với chị Phạm Thị H; có 02 con; tiền 

án, tiền sự: không;  nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 39 

ngày 11/02/2019  của Trưởng Công an huyện Lục Ngạn xử phạt Nguyễn Văn H số 

tiền 200.000đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng, ngày 14/02/2019 H đã nộp 

phạt xong; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 09/11/2018, hiện bị cáo đang bị tạm 

giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. (Có mặt tại phiên tòa). 

 - Người bào chữa: Bà Thân Thị Thúy V, ông Thân Văn L - Trợ giúp viên 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang (Có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 15 giờ ngày 02/11/2018 Nguyễn Văn H điều khiển xe mô tô Wave α 

mầu sơn đen, biển kiểm soát 98M- 082.95 từ nhà đi lên cửa khẩu Chi Ma thuộc 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để mua pháo nổ về đốt chơi Tết. Khi  đi đến địa 

phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn thì H tháo biển kiểm soát 98M- 082.95 ở xe 

mô tô ra và thay bằng biển kiểm soát 12X1 - 090.21 mà H mang theo từ trước để 

tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Khoảng 23 giờ cùng ngày H đi đến 

cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và vượt biên theo đường 

rừng sang địa phận Trung Quốc. Khi sang đến đất Trung Quốc, H đã mua của một 

người phụ nữ không quen biết 72 bệ pháo loại 36 quả/bệ; 432 quả pháo trứng; 05 

tràng pháo nổ với tổng số tiền 9.080.000 đồng. Sau khi mua được số pháo nổ nêu 

trên, H buộc lên xe mô tô và chở về nhà. Khoảng 04 giờ 10 phút ngày 03/11/2018, 

H vận chuyển số pháo trên về đến thôn V, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang thì bị tổ 

công tác Công an huyện Lục Ngạn phát hiện đưa H cùng tang vật về đồn Công an 

Tân Sơn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Quá trình bắt quả tang thu giữ 

72 khối hình hộp có kích thước (14,2 x 14,2 x15)cm được liên kết bởi 36 vật hình 

trụ có dây dẫn; 432 vật hình bóng điện tròn có dây dẫn; 05 cuộn (tràng) được liên 

kết bởi các vật hình trụ mầu đỏ có dây dẫn. Tổng trọng lượng là 125kg, khi thu giữ 

đã tiến hành niêm phong 72 khối hình hộp kích thước mỗi khối hình hộp được liên 

kết bởi 36 vật hình trụ có dây dẫn vào 04 thùng giấy có chữ Trung Quốc, mỗi 

thùng chứa 18 khối hộp lần lượt được ký hiệu là T1, T2, T3 và T4; 432 vật hình 

bóng điện tròn có dây dẫn được niêm phong trong hộp giấy cát tông ký hiệu T5; 05 

cuộn có các vật hình trụ màu đỏ liên kết với nhau bằng dây dẫn được niêm phong 

trong hộp giấy cát tông ký hiệu T6; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe Wave α 

mầu sơn đen, đeo biển kiểm soát 12X1 - 090.21, không xác định được số khung, 

số máy; 01 (một) điện thoại Nokia đen trắng có gắn 01 thẻ sim số 0329403342 và 

số 0944423634; 01 (một) biển số xe mô tô 98M1 - 082.95; 01 (một) dao bấm dài 

khoảng 24 cm. 

Ngày 03/11/2018 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Lục Ngạn ra Lệnh khám 

xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn H. Thu giữ: 20 vật hình bóng đèn liên kết với 

dây dẫn màu xanh, đựng trong túi ni lon ở đầu giường phòng đầu tiên từ phòng 

khách vào nghi là pháo nổ; 11 vật hình bóng đèn liên kết với dây dẫn màu xanh 

nghi là pháo nổ ở góc tường nhà vệ sinh. Tổng số 31 vật hình bóng đèn nêu trên 

có tổng trọng lượng 1,1 kg, tất cả được niêm phong trong hộp bìa cát tông, ký 

hiệu KX1.  

 Ngày 05/11/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn trích 

mẫu vật trong các hộp bìa cát tông được niêm phong ký hiệu T1, T2, T3, T4, T5, 

T6 gồm: 04 khối hình hộp có kích thước (14,2 x 14,2 x15) cm được liên kết bởi 36 

vật hình trụ có dây dẫn trong các hộp niêm phong ký hiệu T1, T2, T3 và T4; 32 vật 

hình bóng điện tròn có dây dẫn; 01 cuộn (tràng) được liên kết bởi các vật hình trụ 

mầu đỏ có dây dẫn trong hộp niêm phong ký hiệu T6; 31 (Ba mươi mốt) vật hình 
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bóng điện tròn có dây dẫn được niêm phong ký hiệu T5. Có tổng trọng lượng là 

1,1kg, tất cả được niêm phong vào hộp bìa cát tông có ký hiệu T7. Cùng ngày 

05/11/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn ra Quyết định 

trưng cầu giám định đối với các tang vật được niêm phong ký hiệu “T7” và “K1”.      

Tại bản Kết luận giám định số 6191 ngày 9/11/2018 của Viện khoa học hình sự 

Bộ Công an kết luận: Mẫu vật ký hiệu T7 gửi giám định gồm: 04 khối hình hộp, 

vỏ ngoài bọc giấy màu bên trong mỗi khối gồm 36 hình trụ, vỏ giấy được liên kết 

với nhau và 32 vật hình bóng đèn điện tròn, vỏ ngoài bọc giấy màu, một đầu mỗi 

vật có gắn dây màu xanh đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa 

thuốc pháo và khi đốt có gây tiếng nổ); Các vật hình trụ, vỏ ngoài bọc giấy màu 

đỏ, đầu mỗi vật có gắn dây ngòi được liên kết với nhau thành tràng (01) là pháo 

nổ. Mẫu vật ký hiệu K1 đều là pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa 

thuốc pháo và khi đốt gây tiếng nổ). 

 Ngày 09/11/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra 

lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn H. Thu giữ của H số tiền 1.156.000 đồng; 

01(một) điện thoại Nokia đen trắng, loại 105v12.00.11, số seri1: 

358893072492701, seri 2: 3588.903.72492719. 

 Do Nguyễn Văn H có giấy xác nhận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã T, 

huyện L là người khuyết tật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục 

Ngạn đã ra Quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Nguyễn Văn 

H.  

 Tại Kết luận giám định số 87/2018/PYTT ngày 19/12/2018 của Trung tâm 

Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: Nguyễn Văn H bị bệnh 

Tâm thần phân liệt giai đoạn ổn định. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội 

ngày 03/11/2018 Nguyễn Văn H bị bệnh Tâm thần phân liệt giai đoạn ổn định, đủ 

khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện tại Nguyễn Văn H đủ 

khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2019/HS-ST ngày 09 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã quyết định: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Vận chuyển 

hàng cấm” 

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191; điểm m, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

tạm giam 09/11/2018. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo thi hành án. 

Miễn phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn H.  

Kiến nghị Công an huyện Lục Ngạn xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn 

H về hành vi tàng trữ 1,1 kg pháo nổ. 

 Ngoài ra bản án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo 

quy định. 
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Ngày 23/5/2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

kháng nghị bản án sơ thẩm với nội dung đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự ở điểm m khoản 1 Điều 51 và không áp dụng Điều 54 của Bộ 

luật hình sự, tăng hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ 

nguyên kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, 

điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự, xử chấp nhận kháng nghị 

của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang và sửa bản án sơ 

thẩm:  

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017; Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn H 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 09/11/2018.  

Bị cáo không đồng ý kháng nghị và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Người bào chữa phát biểu quan điểm: Bị cáo có trình độ văn hóa thấp, bị 

ảnh hưởng bệnh tâm thần, nhận thức pháp luật hạn chế, số lượng pháo nổ ở ngay 

đầu khung hình phạt, bị cáo phạm tội lần đầu, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng nghị của Viện kiểm sát và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Các bên tham gia tranh luận giữ nguyên quan điểm của mình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của kháng nghị: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Lục Ngạn được làm trong thời hạn kháng cáo theo đúng quy định tại 

Điều 337 của Bộ luật tố tụng hình sự nên xác định là kháng nghị hợp pháp, được 

chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Xét nội dung kháng nghị: 

+ Về tội danh: Ngày 03/11/2018, bị cáo Nguyễn Văn H từ nhà đi xe mô tô 

biển kiểm soát 98M1-082.95 lên Cửa khẩu Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, tình Lạng 

Sơn mua 125 kg pháo nổ về để sử dụng, trên đường vận chuyển về đến địa phận thôn 

V, xã P, huyện L, tỉnh Bắc Giang bị Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang nên Tòa 

án cấp sơ thẩm kết án bị cáo phạm tội “ Vận chuyển hàng cấm”, theo điểm c  khoản 3 

Điều 191 của bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

+ Về hình phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H là người dân tộc Kinh, sống ở khu vực 

có điều kiện kinh tế không thuộc diện khó khăn hay đặc biệt khó khăn theo quy định 

của Chính Phủ, bị cáo khai tại phiên tòa phúc thẩm có làm nghề lái xe ôm nên thường 

tiếp xúc giao lưu trong xã hội, bị cáo giám định không thuộc diện có nhược điểm tâm 

thẩn, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, quá trình thực hiện hành vi 

phạm tội thể hiện thủ đoạn tinh vi như đã thay đổi biển kiểm soát xe mô tô nhằm tránh 

bị cơ quan chức năng phát hiện, do vậy Viện kiểm sát kháng nghị không áp dụng tình 
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tiết giảm nhẹ ở điểm m khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự là có căn cứ cần chấp 

nhận. Bị cáo mua 125kg pháo nổ trên mức khởi điểm số lượng pháo nổ là hàng cấm 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự, sau khi phạm tội còn có 

hành vi gây rối làm mất an ninh trật tự tại Công an huyện Lục Ngạn, do vậy Viện 

kiểm sát kháng nghị không áp dụng Điều 54 của Bộ luật hình sự và tăng hình phạt đối 

với bị cáo là có căn cứ, cần chấp nhận;  

 [3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo không kháng cáo nên không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[4]  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự; Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang và sửa một phần bản án sơ thẩm:  

[1]  Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017; Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn H 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 09/11/2018.  

[2] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc  

thẩm. 

 [3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:              

- VKSND tỉnh Bắc Giang;  

- STP tỉnh Bắc Giang;                     

- Cổng thông tin điện tử Tòa án;  

- CA-VKS-TA-CCTHADS cấpsơ thẩm;        

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

(đã ký) 

 

 

Ngô Quang Dũng 
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